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(Học kỳ II, Năm học 2013 – 2014)
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	MSSV
	LỚP
	LÝ DO

	1
	Nguyễn Đình Chí
	342205
	N01
	Nghỉ quá số buổi

	2
	Nguyễn Đình Sơn
	350153
	N01
	Nghỉ quá số buổi

	3
	Quách Đại Nghĩa
	350963
	N01
	Nghỉ quá số buổi

	4
	Trần Trung Hiếu
	351647
	N01
	Nghỉ quá số buổi

	5
	Nguyễn Đức Đô
	360345
	N01
	Nghỉ quá số buổi

	6
	Đỗ Đức Anh
	360661
	N01
	Nghỉ quá số buổi

	7
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	361028
	N01
	Nghỉ quá số buổi

	8
	Dương Tố Như
	361211
	N01
	Nghỉ quá số buổi

	9
	Ngô Trung Kiên
	361344
	N01
	Nghỉ quá số buổi

	10
	Hoàng Đào Trà My
	361458
	N01
	Nghỉ quá số buổi

	11
	Lê Thị Trang
	361808
	N01
	Nghỉ quá số buổi

	12
	Nguyễn Thị Hồng Ánh
	361957
	N01
	Nghỉ quá số buổi

	13
	Nguyễn Thành Vũ 
	361959
	N01
	Nghỉ quá số buổi

	14
	Trần Thị Thu Huyền
	361963
	N01
	Nghỉ quá số buổi

	15
	Nguyễn Thu Thủy
	341553
	N02
	Nghỉ quá số buổi

	16
	Vũ Trọng Thắng
	341740
	N02
	Nghỉ quá số buổi

	17
	Cao Hoàng Sơn
	350212
	N02
	Nghỉ quá số buổi

	18
	Giáp Văn Vũ
	350952
	N02
	Nghỉ quá số buổi

	19
	Nguyễn Thị Trang
	351027
	N02
	Nghỉ quá số buổi

	20
	Trần Ngọc Mai
	352248
	N02
	Nghỉ quá số buổi

	21
	Lê Thị Anh
	352363
	N02
	Nghỉ quá số buổi

	22
	Nguyễn Thị Minh Phương
	352650
	N02
	Nghỉ quá số buổi

	23
	Trần Thị Ngọc Hà
	360233
	N02
	Nghỉ quá số buổi

	24
	Vương Văn Vạnh
	361405
	N02
	Nghỉ quá số buổi

	25
	Trần Thị Ngọc
	362232
	N02
	Nghỉ quá số buổi

	26
	Nguyễn Lê Duy
	362465
	N02
	Nghỉ quá số buổi

	27
	Mầu Thái Nguyên
	K8A097
	K8A
	Nghỉ quá số buổi

	28
	Nguyễn Thị Cẩm Duyên
	350822
	N03
	Nghỉ quá số buổi

	29
	Bùi Thanh Tùng
	351155
	N03
	Nghỉ quá số buổi

	30
	Đỗ Minh Hoàng
	351160
	N03
	Nghỉ quá số buổi

	31
	Lưu Anh Đức
	351214
	N03
	Nghỉ quá số buổi

	32
	Lương Anh Túc
	352637
	N03
	Nghỉ quá số buổi

	33
	Triệu Thị Liên Hoa
	360324
	N03
	Nghỉ quá số buổi

	34
	Nguyễn Thị Thảo
	360452
	N03
	Nghỉ quá số buổi

	35
	Nguyễn Văn Tình
	360645
	N03
	Nghỉ quá số buổi

	36
	Nguyễn Văn Lăng
	360769
	N03
	Nghỉ quá số buổi

	37
	Cà Văn Phát
	360804
	N03
	Nghỉ quá số buổi

	38
	Đỗ Thu Huyền
	361547
	N03
	Nghỉ quá số buổi

	39
	Nguyễn Thị Thanh
	361847
	N03
	Nghỉ quá số buổi

	40
	Thào A Thu
	362023
	N03
	Nghỉ quá số buổi

	41
	Nguyễn Minh Thảo
	362048
	N03
	Nghỉ quá số buổi

	42
	Nguyễn Quang Hợp
	342366
	N03
	Nghỉ quá số buổi
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                                                                   Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2014       

                                                                                                           BỘ MÔN LUẬT DÂN SỰ  
                                                                                                                       (Đã ký)
                                                                                                                   Lê Đình Nghị
